
TỔNG DIỆN TÍCH 1.039,85 100,00 582,48 100,00 2.302,95 100,00 1.564,01 100,00

1 Đất nông nghiệp NNP 888,50 85,44 293,81 12,76 391,80 25,05

1.1 Đất trồng lúa LUA 888,50 85,44 77,12 3,35 73,15 4,68

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 888,50 85,44 56,91 2,47 73,15 4,68

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 48,35 2,10 9,25 0,59

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 26,66 1,16 178,32 11,40

1.4 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 124,95 5,43 131,08 8,38

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 16,72 0,73

2 Đất phi nông nghiệp PNN 151,35 14,56 582,48 100,00 2.008,35 87,21 1.172,22 74,95

2.1 Đất quốc phòng CQP 5,01 0,22 3,76 0,24

2.2 Đất an ninh CAN 6,57 0,29 1,57 0,10

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 280,18 48,10

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 268,94 46,17

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 430,69 18,70

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 22,15 0,96 169,29 10,82

2.7
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã
DHT 151,35 14,56 33,36 5,73 434,11 18,85 218,50 13,97

2.8 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 1,66 0,07 13,71 0,88
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2.9 Đất ở tại nông thôn ONT 428,94 27,43

2.10 Đất ở tại đô thị ODT 778,41 33,80 33,33 2,13

2.11 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 7,34 0,32 4,16 0,27

2.12 Đất cơ sở tôn giáo TON 10,94 0,48 15,94 1,02

2.13 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 48,22 2,09

2.14 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 12,34 0,79

2.15 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 2,18 0,09 6,44 0,41

2.16 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 237,81 10,33 243,76 15,59

2.17 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 5,13 0,22 20,48 1,31

2.18 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 9,63 0,42

2.19 Đất phi nông nghiệp khác PNK 8,50 0,37

3 Đất chưa sử dụng CSD 0,79 0,03
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